Trường THCS Đông Dư
Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 7
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề 

CHÂU ÂU

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	–Đặc điểm tự nhiên


	1*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	–Đặc điểm dân cư, xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên


	1*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 

CHÂU Á

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	–Đặc điểm tự nhiên

-Đặc điểm dân cư, xã hội
	1*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	–Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á

	1*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	1
	
	
	
	
	
	
	1*
	

	3
	Chủ đề CHÂU PHI
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	–Đặc điểm tự nhiên
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	-Đặc điểm dân cư, xã hội
	1
	
	
	1
	
	
	
	1*
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Phân môn Lịch sử

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	2

TN
	
	
	1 TL
	
	
	
	
	27,5%

	
	
	2. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo
	1

TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI
	1. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
	1

TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	2. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX
	1

TN
	
	
	
	
	1 TL
	
	1 TL*
	12,5%

	3
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	
	
	
	
	
	
	
	1TL
	5%

	
	
	2. Vương quốc Campuchia
	1 TN
	
	
	1 TL*
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	3. Vương quốc Lào
	1 TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tổng
	8 TN
	
	
	1 TL
	
	1 TL
(a)
	
	1 TL
(b)
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Lớp 7
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề 

CHÂU ÂU

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

–Đặc điểm tự nhiên

–Đặc điểm dân cư, xã hội

- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 

Thông hiểu

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 

– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Vận dụng

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
	2*


	
	
	

	2
	Chủ đề 

CHÂU Á

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội

– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.

– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
Thông hiểu

– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

Vận dụng cao

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).
	2*
	
	
	

	3
	Chủ đề CHÂU PHI
	-Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi

–Đặc điểm tự nhiên

-Đặc điểm dân cư, xã hội
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.

Thông hiểu

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.

– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...

– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,...

Vận dụng

– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau (môi trường nước, sinh vật,...)

Vận dụng cao

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	3
	1


	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	1*

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	Thông hiểu
– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

Vận dụng
– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới
	2TN
	1TL
	
	

	
	
	2. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo
	Nhận biết
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng

Thông hiểu
– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

Vận dụng
– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	1TN
	1TL*
	
	

	2
	TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI
	1. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Thông hiểu
– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh

- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

Vận dụng
– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

– Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
	2TN
	1TL*
	1TL
	

	
	
	2. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX
	Nhận biết:
– Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ

– Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

Thông hiểu:
- Giới thiệu được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

– Nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1TN
	
	1TL
	

	3
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Thông hiểu
– Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Vận dụng
– Nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Vận dụng cao:
-Liên hệ được 1 số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay.
	
	1TN
	
	1TL

	
	
	2. Vương quốc Campuchia
	Nhận biết
– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.

- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.

Thông hiểu
– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.

Vận dụng
– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
	1TN
	
	
	

	
	
	3. Vương quốc Lào
	Nhận biết:
– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

Thông hiểu:
– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

Vận dụng:
– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
	1TN
	
	
	

	Số câu/ Loại câu
	
	8 câu
TNKQ
	1 câu
TL
	1 câu
TL
	1 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


	TRƯỜNG THCS ĐÔNG DƯ


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 60 phút
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ĐỀ SỐ 1
A. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

  Câu 1. Khu vực địa hình nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
A. Đồng bằng.    B. Núi già.       C. Núi trẻ.   D. Cao nguyên.

  Câu 2. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
   A. Châu Mỹ và châu Đại Dương.
         C. Châu Âu và châu Mỹ.

   B. Châu Đại Dương và châu Phi.
D. Châu Âu và châu Phi.

 Câu 3. Châu lục nào sau đây có số dân đông nhất thế giới?


	A. Châu Á.      B. Châu Âu.  C. Châu Phi.
	D. Châu Đại Dương.


 Câu 4. Khu vực Nam Á là nơi ra đời của tôn giáo nào sau đây?
	A. Ki-tô giáo.  B. Do Thái giáo.  C. Hồi giaogiáo.
	Giáo.    C.Hồi giáo         D. Ấn Độ giáo.


 Câu 5. Khu vực có mật độ dân số cao nhất ở Châu Á là
 A.Đông Á.      B.Đông Nam Á.     C. Nam Á.               D.Tây Nam Á
Câu 6. Giai đoạn 2015 – 2020, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới:
   A. thấp hơn.      B. bằng nhau.        C. cao hơn.
       D. cao hơn 2 lần.

 Câu 7. Các khoáng sản chính của châu Phi bao gồm:
  A.than đá, dầu mỏ, u-ra-ni-um, ti-tan.     B.vàng, đồng, dầu mỏ, kim cương.
  C.than đá, chì, ti-tan.                    D.u-ra-ni-um, thiếc, kim cương, than bùn.
 Câu 8. Châu Phi tiếp giáp với châu lục nào qua kênh đào Xuy-ê?
A.Châu Á.       B. Châu Nam Cực.     C. Châu Đại Dương.  D. Châu Á
Câu 9: Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?

A.Văn học,triết học.B.Văn học, Nghệ thuật.C.Nghệ thuật,Toán học.D.Khoa học kĩ thuật                           
Câu 10: Đất nước nào tiên phong trong các cuộc thám hiểm đường biển?
A. Anh, Đức     B. I-ta-li-a, Tây Ban Nha   C. Đức, Pháp     D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Câu 11: Cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu nhất thế kỉ XV-XVI?
A. C. Cô-lôm-bô.                 B. Đi-a-xơ.       C. V. Ga-ma                         D. Ma-gien-lan
Câu 12: Thời Đường, loại hình văn học phát triển nhất là
A. ca múa.                     B. tiểu thuyết.           C. thơ.                                 D. kịch nói.

Câu 13: Tôn giáo phổ biến nhất tại Đông Nam Á khoảng thế kỉ X-XIII?

A. Đạo Phật.              B. Đạo Thiên Chúa.     C. Đạo Hồi                 D. Đạo Hin - đu.

Câu 14:  Triều đại nào ở Ấn Độ thời phong kiến được xem là thịnh vượng nhất?
A. Môn gôn.               B. Đê li.          C. Gúp- ta.                          D. Nanda.

Câu 15: Thành tựu kiến trúc nổi bật của Cam-pu-chia là
A. Vạn Lí Trường Thành.     B. đền Ăng-co-Vát.  C. Thạt Luổng   D. đền Taj Mahal.                                      
Câu 16: Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian nào?
A. TK X - TK XV  B. TK XV - TK XVI. C. TK XV- TK XVII. D. TK XVI - TK XVIII.                              

B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm)

a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.

b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.
Câu 2 (1.5 điểm)

a. Trình bày cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm.

b. Hãy trình bày sự hiểu biết của em về 1 di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi ?
Câu 3: (1,5 điểm) Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

Câu 4: (1.0 điểm) Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ TK IV đến TK XIX em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Câu 5: (0,5 điểm) Việc tiếp thu và chọn lọc văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử phát triển của khu vực?
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	ĐỀ SỐ 1

A.TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
PHẦN ĐỊA LÝ 


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	C


 B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(1,5 điểm)
	a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.
	1.0

	
	- Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình năm cao, luôn trên 20​​​0C; biên độ nhiệt trong năm thấp; lượng mưa tương đối ít và giảm dần từ xích đạo về phía hai chí tuyến.
	0.5

	
	- Khí hậu có sự phân hóa thành các đới và kiểu khí hậu khác nhau…
	0,5

	
	b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.
	0.5

	
	- Kinh tế: Đòi hỏi nền kinh tế phải tăng trưởng với tốc độ cao; GDP/người thấp; làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm…
	0,25

	
	- Xã hội: Chất lượng cuộc sống của người dân ở một số quốc gia còn thấp; khó giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao phúc lợi xã hội...
	0,25



	
	(HS trả lời khác, nhưng hợp lí, vẫn cho điểm tối đa)
	

	2

(1,5 điểm)
	a. Trình bày cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm.
	1.0

	
	- Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, động thực vật phong phú.

- Con người đã khai thác:

+ Phát triển nông nghiệp: Trồng cà phê, cao su, cọ dầu…để xuất khẩu.

+ Phát triển công nghiệp: Khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, boxit…

+ Phát triển một số ngành kinh tế khác: Du lịch…
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b. Trình bày sự hiểu biết của em về 1 di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi:
 HS trình bày về 1 trong các di sản sau:
	0.5

	
	Chữ tượng hình, Tượng nhân sư, Kim tự tháp, đền A-bu Xim-ben...
	

	Câu 3: (1,5 điểm)

	- Hệ quả tích cực: 
+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.

- Hệ quả tiêu cực: 
- Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…
	1.0
0,5

	Câu 4: (1,0điểm)

	- Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIX, em ấn tượng với thành tựu về Văn học. Vì:

+ Nền văn học Ấn Độ rất phong phú, đa dạng về thể loại : thơ ca lịch sử, kịch thơ, sử thi…Văn hóa Ấn Độ cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học dân gian của Việt Nam. 

+ Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ: Ma-ha-bra-ha-ta, Ra-may-a-na… Những tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sử thi dân gian Việt Nam với hình ảnh ông Bụt, Phật....
	0,5 
   0,5

	Câu 5: (0,5 điểm) 
	Việc tiếp thu và chọn lọc văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á có ý nghĩa mở rộng, lan tỏa tinh hoa văn hóa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ đồng thời tạo nền tảng và bồi đắp thêm nền văn hóa bản địa ở Đông Nam Á. Lịch sử Đông Nam Á gắn liền với lịch sử văn minh thế giới trong đó có văn minh Trung Hoa, Ấn Độ.
	0,5
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ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm khách quan: 4 điểm

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Châu Phi giáp với biển nào sau đây


A. Biển Đen.
  B. Biển Caxpi.  C. Biển Arap.
D. Biển Đỏ.

Câu 2. Diện tích lãnh thổ Châu Phi khoảng


A. 20,3 triệu km2.
B. 30,3 triệu km2.   C. 40,3 triệu km2.     D. 50,3 triệu km2.

Câu 3. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây


A. Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương.  C. Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương.

Câu 4. Phần lớn lãnh thổ Châu Á là dạng địa hình nào sau đây


A. Đồng bằng.      B. Núi thấp.   C. Núi cao.        D. Cao nguyên.

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây là đúng về mạng lưới sông ngòi Đông Nam Á?


A. Mạng lưới sông ngòi kém phát triển. B. Sông ngòi bị đóng băng về mùa đông.

C. Chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa.D. Các sông đổ nước ra Bắc Băng Dương.

Câu 6. Khu vực có số dân đông nhất Châu Á là
A. Đông Nam Á.
B. Nam Á.         C. Đông Á.

D. Trung Á.
Câu 7.  Các sông lớn ở châu Âu là

	A. Đa - nuyp, Rai- nơ và U-ran.

B. Đa -nuyp, Rai- nơ và Von- ga.
	C. Đa - nuyp, Von- ga và U-ran.

D. Rai- nơ, Von- ga và U-ran.


Câu 8.  Châu Âu có diện tích 

 A.trên 9 triệukm2   B.trên 10 triệukm2  C.trên 11 triệukm2   D.trên 12 triệukm2
Câu 9. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
A. địa chủ và nông dân.



B. chủ nô và nô lệ.

C. lãnh chúa và nông nô.



D. tư sản và nông dân.

Câu 10. Vương triều Hồi giáo Đêli ở Ấn Độ thế kỉ XII-XVI được thành lập bởi

A. người Ấn Độ.
B. người Thổ Nhĩ Kì. C. người Mông Cổ.  D. người Anh.

Câu 11: Tầng lớp nào có địa vị cao nhất trong xã hội Ấn Độ thời vương triều Hồi giáo Đêli?

A. Tầng lớp Bà la môn. B. Tầng lớp quý tộc.C. Nông dân. D. Thương nhân, thợ thủ công.

Câu 12. Vào thế kỉ XIII tôn giáo nào đã du nhập vào Cam-pu-chia thay thế cho Hin-đu giáo ?

A. Đạo Nho.
B. Ấn Độ Giáo.   C. Đạo Phật.
D. Đạo Bà la môn.

Câu 13: Cư dân sống trên đất Lào là
A. Người Lào Thơng.         B. Người Lào Lùm.
C. Người Khơ-me.           D. Người Lào Thơng và người Lào Lùm.
Câu 14: Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì?
A. Sự trường tồn.         B. Triệu voi.    C. Niềm vui lớn.          D. Triệu mùa xuân.
Câu 15: Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì? 
A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
B. Người Thái di cư và làm phân tán Lào. 
C. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát. 
D. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào 
Câu 16: Thời kì phát triển huy hoàng của Vương quốc Cam-pu-chia là thời kì nào? 
A. Thời kì huy hoàng.  B. Thời kì Chân Lạp. C. Thời kì hoàng kim.    D. Thời kì Ăng-co. 
II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). 

a) Nêu ý nghĩa của sông ngòi đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.

b) Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô nóng bậc nhất thế giới.

Câu 2 (1,0 điểm). Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường hoang mạc Châu Phi

Câu 3. (1,5 điểm): Em hãy giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX?

Câu 4. (1,5 điểm): Em hãy cho biết những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay? Nhận xét về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ? 
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ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
PHẦN ĐỊA LÍ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	D


II/ Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	1
	a. Ý nghĩa của sông, hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.

- Phát triển thuỷ điện.

- Phát triển du lịch

- Phát triển giao thông.

- Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt..

- Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Bồi đắp nên các đồng bằng châu thổ màu mỡ…

b. Châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới do

- Vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ: Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến, tương đối cân xứng hai bên đường xích đạo.

- Địa hình đường bờ biển ít bị chia cắt => ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền. Các dòng biển lạnh chảy ven bờ khiến cho lượng mưa thấp, khô hạn…
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	* Cách thức con người khai thác môi trường hoang mạc Châu Phi

- Phạm vi: Hoang mạc Xa-ha-ra ở phía Bắc. Hoang mạc Na-mip và Ca-la-ha-ri ở phía Nam.

- Cách thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

+ Tại các ốc đảo trồng cây ăn quả.

+ Chăn nuôi du mục.

+ Dùng lạc đà để vận chuyển hàng hoá và buôn bán.

+ Kĩ thuật khoan sâu => phát hiện mỏ dầu, khoáng sản, nước ngầm.

+ Phát triển du lịch.

- Khó khăn: Hoang mạc hoá, diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng. Thiếu nước nghiêm trọng.. Biện pháp: Thành lập các “vành đai xanh” chống lại tình trạng hoang mạc hoá.
	0,25

0,5

0,25

	3
	Chữ viết:Chữ Phan xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin – đu.

Tôn giáo: Là quê hương của đạo Bà La Môn, đạo Hin – đu, đạo Phật.

Văn học:Phát triển phong phú với nhiều thể loại :giáo lí, chính luận, luật  pháp, sử thi, kịch, thơ...

Nghệ thuật kiến trúc: Ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo (Hin-đu, Phật giáo) với những công trình kiến trúc đền, chùa độc đáo.


	0,25

0,25

0,5

0,5

	4
	*Những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay: 

- Nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.

- Tôn giáo: Điển hình là Phật giáo và Hin đu giáo

- Kiến trúc: Các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.

- Nghệ thuật văn hóa dân gian: ca hát, nhảy múa....

*Nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ: 

       Những thành tựu văn hóa ở Đông Nam Á đa dạng, phong phú về cả hình thức và nội dung, mang những nét đặc sắc riêng và có nhiều đóng góp lớn cho nhân loại.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


